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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và cử người giám 

hộ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Ngọc Quyết. 

Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Hiền, Thư ký Tòa án nhân huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên họp: Ông Nhâm Hoàng Long - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

11/2019/TLST-DS ngày 07 tháng 5 năm 2019, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự và cử người giám hộ”, theo Quyết định mở phiên họp số: 

11/2019/QĐST-DS ngày 31 tháng 5 năm 2019, gồm những người tham gia tố tụng sau 

đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Đinh Văn T, sinh năm 1984; địa 

chỉ: Khu phố 3, thị trấn T, huyện U, tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Sung Thị H, sinh năm 1957; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn T, huyện U, tỉnh 

Bình Dương.   

 2. Bà Đinh Ngọc T, sinh năm 1980; địa chỉ: Ấp 3, xã T, huyện U, tỉnh Bình 

Dương. Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

 3. Bà Đinh Thị Ngọc U, sinh năm 1982; địa chỉ: Ấp 3, xã Đ, huyện U, tỉnh 

Bình Dương. Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

 4. Bà Đinh Thị Ngọc Q, sinh năm 1986; địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn T, huyện 

U, tỉnh Bình Dương. Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

 5. Bà Đinh Thị U, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn T, huyện U, tỉnh 

Bình Dương. Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

6. Bà Sung Thị M, sinh năm 1939; địa chỉ: Xã P, huyện U, tỉnh Bình Dương. 

Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.                     

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và cử 

người giám hộ” của người yêu cầu là ông Đinh Văn T, nội dung sự việc như sau: 
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Cha mẹ của ông Đinh Văn T là bà Sung Thị H, sinh năm 1957 và ông Đinh 

Văn N, sinh năm 1956 (chết năm 2019). Bà Sung Thị H và ông Đinh Văn N có 06 

người con, gồm: Bà Đinh Ngọc T, sinh năm 1980; bà Đinh Thị Ngọc U, sinh năm 

1982; ông Đinh Văn T, sinh năm 1984; bà Đinh Thị Ngọc Q, sinh năm 1986; ông Đinh 

Văn T, sinh năm 1988 (chết năm 2007) và bà Đinh Thị U, sinh năm 1990. Cha của bà 

Sung Thị H là ông Nguyễn Văn H (sinh năm 1934, chết năm 2018) và mẹ của bà Sung 

Thị H là bà Sung Thị M, sinh năm 1939. 

Theo lời trình bày của ông Đinh Văn T khoảng từ năm 2015, bà Sung Thị H 

có biểu hiện lạ, hay nói một mình, không kiểm soát được hành vi của bản thân, hay tự 

ý bỏ nhà đi không biết đường về. Gia đình đã đưa bà Hương đi chữa trị nhưng bệnh 

tình bà H không thuyên giảm mà có chiều hướng nặng hơn. Đến thời điểm hiện tại bà 

H không tự chăm sóc được bản thân, mọi sinh hoạt hằng ngày đều do ông T chăm sóc.  

Để thuận lợi cho các giao dịch dân sự có liên quan đến bà H, ông T đã làm 

đơn yêu cầu Toà án tuyên bố: Bà Sung Thị H là người mất năng lực hành vi dân sự và 

cử ông Đinh Văn T là người giám hộ cho bà H. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đinh Ngọc T, bà Đinh Thị 

Ngọc U, bà Đinh Thị Ngọc Q, bà Đinh Thị U và bà Sung Thị M thống nhất yêu cầu 

của ông Đinh Văn T về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố bà H mất năng lực hành vi dân 

sự và có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

Ngày 09/5/2019, Tòa án đã ban hành quyết định số 02/2019/QĐ-TA về việc 

trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Sung Thị H. 

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần số 258/KL-VPYTW, ngày 

29/5/2019, của Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, tình trạng bệnh của bà 

Sung Thị H được kết luận như sau: 

Về y học: Đương sự bị bệnh mất trí trong bệnh Alzheimer khởi phát sớm 

(F00.0-ICD.10). 

Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất năng lực nhận 

thức và điều khiển hành vi.  

Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp: Lời trình bày và các chứng cứ 

do người yêu cầu cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật, có đủ căn cứ để xác 

định bà Sung Thị H là người bị mất năng lực hành vi dân sự. Đề nghị Tòa án chấp 

nhận yêu cầu của đương sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghe lời trình bày của người yêu cầu, xem xét đầy đủ, toàn diện các 

chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết việc dân sự: 

 [1] Về điều kiện thụ lý vụ việc: Căn cứ vào đơn yêu cầu của ông Đinh Văn T 

thì đây là vụ việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự quy định tại khoản 

1 Điều 27 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Người bị yêu cầu có địa chỉ thường trú tại khu phố 

3, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nên Tòa án nhân dân 

huyện Bắc Tân Uyên thụ lý giải quyết theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 39 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự. 

 [2] Về nội dung yêu cầu: Ông Đinh Văn T là con ruột của bà Sung Thị H và 

ông Đinh Văn N (ông N đã chết năm 2019). Ông Đinh Văn T và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều thống nhất khoảng từ năm 2015, bà Sung Thị H có 
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biểu hiện lạ, hay nói một mình, không kiểm soát được hành vi của bản thân, hay 

tự ý bỏ nhà đi không biết đường về. Gia đình đã đưa bà H đi chữa trị nhưng bệnh tình 

bà H không thuyên giảm mà có chiều hướng nặng hơn. Bà H không còn tự chăm sóc 

được bản thân, mọi sinh hoạt hằng ngày đều do ông T chăm sóc. Để thuận lợi cho các 

giao dịch dân sự có liên quan đến bà H nên ông T đã làm đơn yêu cầu Toà án tuyên bố 

bà Sung Thị H là người mất năng lực hành vi dân sự và cử ông T là người giám hộ. 

 [3] Căn cứ vào kết luận giám định pháp y tâm thần số 258/KL-VPYTW ngày 

29/5/2019, của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có đủ cơ sở xác định 

bà Sung Thị H là người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

 [4] Xét lời đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát và yêu cầu của ông Đinh Văn 

T là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 [5] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Đinh Văn T phải chịu theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 và các Điều 149, Điều 361, Điều 372, Điều 378 

Bộ luật Tố tụng Dân sự; Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Đinh Văn T.  

Tuyên bố: Bà Sung Thị H là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Chỉ định ông Đinh Văn T là người giám hộ cho bà Sung Thị H. Quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ thực hiện theo quy định tại Điều 57, 58 của Bộ luật Dân 

sự.  

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Đinh Văn T chịu 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) được khấu trừ hết vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền 

số 0030540 ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Ông Đinh Văn T có quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ban 

hành quyết định. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng 

cáo Quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết 

định được tống đạt hợp lệ. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định của pháp 

luật.  

Nơi nhận:                                                        

- VKSND huyện Bắc Tân Uyên (1);                                                      

- CCTHADS huyện Bắc Tân Uyên (1); 

- TAND tỉnh Bình Dương (1); 

- Người yêu cầu (1); 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (4) 

- Lưu hồ sơ vụ án (1); 

                                                                                                                                         

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP   

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quyết 


